
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
LARRY

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

Listening Reading Speaking Writing Total Participation Classwork Absent Late

1 1459002 LÊ HẢI ANH 5.5 5 5 5.5 5.3 4.9 7 4 0

2 1459027 TRANG TRÍ KiỆT 5.5 6 5 5 5.4 7.9 9 0 0

3 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH 5 3.5 5 4 4.4 6.1 8 1 0

4 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG 5.5 4 5 4.5 4.8 6.3 7 4 0

5 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ 5.5 4.5 5 3 4.5 6.5 8 0 0

6 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG 5.5 5 5.5 5 5.3 8.2 8 0 0

7 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 5.5 5 5 5.5 5.3 7.8 8 0 0

8 1459046 NGUYỄN ViẾT THANH 4.5 4 4.5 4 4.3 6.7 8 0 0

9 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH 3.5 5.5 4.5 4.5 4.5 7.2 8 0 0

10 1459048 THÁI HỒNG TIÊN 3 5 4.5 4 4.1 6.3 8 0 0

11 1459038 LÊ NHIỆM 4 4.5 4.5 4.5 4.4 5.7 7 4 0

12 1458008 MÃ GIA TUẤN 4.5 4 4.5 4 4.3 6.1 8 0 0

14 1459041 CAO ĐƯỜNG PHÁT 4.5 3.5 4 3.5 3.9 7 8 1 0

LECTURER:

MIDTERM TEST

IELTS AFTERNOON

ATTENDANCE
Full nameStu. ID#


